Ngày soạn: 1/12/2025
Ngày dạy: 10/12/2025 (7B)
Tiết 55
BÀI 10: BIÊN ĐỘ TẦN SỐ, ĐỘ TO VÀ ĐỘ CAO CỦA ÂM (t4/4)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: 
- Củng cố kiến thức về biên độ tần số, độ to, độ cao của âm 
Năng lực: 
2.1. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: tích cực tham gia các hoạt động học tập
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: làm việc nhóm hiệu quả theo sự phân công của giáo viên, đảm bảo mỗi HS đểu có cơ hội tham gia thực hành và trình bày báo cáo trước lớp.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách giải thích ngắn gọn, chính xác cho những tình huống được nêu trong bài.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên
-	Nhận thức khoa học tự nhiên
- Tìm hiểu tự nhiên: 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: 
2.  Phẩm chất: 
- Tích cực tham hoạt động nhóm.
- Cẩn thận và thực hiện an toàn trong quá trình làm thí nghiệm.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
Phiếu học tập
III. Tiến trình dạy học 
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Nêu mục tiêu giúp học sinh xác định được vấn đề học tập
b. Nội dung: 
Học sinh trả lời câu hỏi cá nhân.
c. Sản phẩm: 
	Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi sau:
Tai người có thể nghe những âm thanh có tần số trong khoảng nào? Ngoài những khoảng đó ra thì chúng được gọi là gì?
Để hiểu rõ hơn về những nội dung đã học chúng ta cùng chuyển sang phần luyện tập ngày hôm nay.
2. Hoạt động 2: Luyện tập 
( Học liệu:  GV chuẩn bị phiếu học tập, bảng kết quả A,B,C,D.
Học sinh: Mỗi nhóm mang theo 8 chiếc cốc thủy tinh giống nhau, ca nhựa đựng nước, đũa gỗ.)
a. Mục tiêu:
- Hệ thống lại kiến thức đã học về biên độ, độ to của âm, tần số và độ cao của âm.
 - Vận dụng kiến thức đã học giải thích được các hiện tượng trong thực tế.
b. Nội dung:
- Làm một số bài tập:
Phiếu học tập:
LUYỆN TẬP: ĐỘ TO VÀ ĐỘ CAO CỦA ÂM
Câu 1 (NB). Trong các đơn vị sau đây đơn vị nào là đơn vị tần số dao động?
A. m/s.	B. Hz.	C. mm.	D. kg.
Câu 2 (NB). Biên độ dao động của âm thay đổi thì đại lượng nào sau đây thay đổi?
A. Vận tốc truyền âm.		B. Tần số dao động của âm.
C. Độ to của âm.		D. Độ cao của âm.
Câu 3 (NB). Tần số vỗ cánh của một số loại côn trùng khi bay như sau: ruồi khoảng 350 Hz, ong khoảng 440Hz, muỗi khoảng 600 Hz. Âm do côn trùng nào phát ra có cao nhất?
A. Ruồi.	B. Ong.	C. Muỗi.	D. Chưa so sánh được.
Câu 4 (NB). Câu phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng to.
B. Tần số là số dao động trong một giây.
C. Tần số dao động càng nhỏ, âm phát ra càng trầm.	
D. Tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng cao.
Câu 5 (NB). Biên độ dao động là gì ? 
A. Là số dao động trong một giây. 
B. Là độ lệch của vật trong một giây. 
C. Là khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí mà vật dao động thực hiện được. 
D. Là độ lệch lớn nhất so với vị trí cân bằng khi vật dao động. 
Câu 6 (NB). Biên độ dao động của âm càng lớn khi 
A. vật dao động với tần số càng lớn. 	B. vật dao động càng nhanh. 
C. vật dao động càng chậm. 	D. vật dao động càng mạnh. 
Câu 7 (TH). Trên cùng một quãng tám, trong các âm Fa, Sol, Mi, La, tần số dao động của âm nào là lớn nhất?
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A. Fa.	B. Sol.	C. Mi.	D. La.
Câu 8 (TH). Một vật dao động càng nhanh thì âm phát ra như thế nào?
A. Trầm.	B. Bổng.	C. Vang.	D. Truyền đi xa.
Câu 9 (TH). Một vật thực hiện dao động với tần số 20Hz. Trong 2 phút vật thực hiện được
A. 2000 dao động.	B. 20 dao động.	C. 2400 dao động.	D. 40 dao động.
Câu 10 (TH). Vật nào sau đây phát ra âm nghe trầm nhất?
A. Vật dao động 160 lần trong 0,5 giây.
B. Vật dao động 6000 lần trong 1 phút.
C. Vật dao động 200 lần trong 1 giây.	
D. Vật dao động 6 lần trong 0,02 giây.
Câu 11 (TH) Vật nào sau đây dao động phát ra âm cao nhất ? 
A. Trong một giây, dây đàn thực hiện được 200 dao động. 
B. Trong một phút, con lắc thực hiện được 3000 dao động. 
C. Trong 5 giây, mặt trống thực hiện được 500 dao động. 
D. Trong 20 giây, dây chun thực hiện được 1200 dao động. 
Câu 12 (VD). Hãy giải thích tại sao khi ta nói to và nói nhiều sẽ dễ bị khản tiếng, đau họng? 
Câu 13. (VD). Giọng nữ thường cao hơn giọng nam, vậy khi nói, dây thanh quản của nam hay nữ sẽ dao động nhanh hơn?
c) Sản phẩm:
 - HS trình bày quan điểm cá nhân về đáp án trên phiếu học tập KWL.
 - Hoàn thành phiếu bài tập.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Chia lớp thành các nhóm (mỗi nhóm có 6 thành viên, trong mỗi nhóm đều có HS giỏi, khá và TB. Có thể chia nhóm bằng cách: 
	- Chia lớp thành các khu vực sẵn cho các nhóm.
	- Cho lần lượt các tốp HS (trong mỗi tốp, các HS có sức học ngang nhau) bốc thăm nhóm và nhanh chóng di chuyển về vị trí của mình).
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ:  Mỗi học sinh tự hoàn thành bài phần NB và TH, sau khi hoàn thành, trao đổi để thống nhất kết quả.Các câu hỏi khó hơn, các HS khá, giỏi có nhiệm vụ giảng giải để mỗi thành viên trong nhóm đều có thể hiểu và làm lại được bài.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm bài, trao đổi trong nhóm.
	- GV quan sát HS làm việc. 
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Từ câu 1 đến câu 8: Các nhóm học sinh sẽ giơ bảng chọn đáp án khi GV trình chiếu câu hỏi.
- Từ câu 9, giáo viên sử dụng phần mềm quay số online: https://www.online-stopwatch.com/ , gọi lần lượt 5 HS bất kì của mỗi nhóm lên bảng chữa bài tập.  
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS nhận xét, bổ sung, đánh giá
- GV nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Phụ lục( BT trắc nghiệm)
Câu 1: B
Câu 2: C
Câu 3: C
Câu 4: A
Câu 5: D
Câu 6: D
Câu 7: D
Câu 8: B
Câu 9: C
Câu 10: B
Câu 11: A
Câu 12: 
Đáp án: Khi ta nói to, dây thanh quản dao động mạnh. Nếu nói to và nói nhiều, dây thanh quản sẽ dao động mạnh và lâu, dẫn đến tổn thương khiến ta cảm thấy đau họng, tiếng bị khàn.

Câu 13: 
Đáp án: âm cao hơn  tần số âm lớn hơn vật dao động nhanh hơn. Do đó dây thanh quản của nữ dao động nhanh hơn.


3. Hoạt động 3: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Thiết kế được đàn nước có đầy đủ các nốt trong một quãng tám (ứng với các nốt: đồ, rê, mi, pha, son, la, si, đố) và sử dụng nhạc cụ này để biểu diễn một bài nhạc đơn giản.
b) Nội dung: 
c) Sản phẩm: Đàn nước được tạo từ cốc thủy tinh và nước.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập. 
GV yêu cầu các nhóm HS:
- tìm mối quan hệ giữa độ cao cột nước và độ cao âm, từ đó điều chỉnh độ cao cột nước trong các cốc để có được tần số âm tương ứng với nốt nhạc trong một quãng tám.
- chơi một bản nhạc đơn giản với nhạc cụ vừa chế tạo.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập.
- HS  
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động.
Lần lượt các nhóm biểu diễn với nhạc cụ vừa tạo được:
	- gõ từng cốc.
	- chơi một bản nhạc đơn giản với nhạc cụ vừa tạo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét, cho điểm từng nhóm. 

	HS thực hiện



* Hướng dẫn về nhà 
· Học bài cũ
· Làm bài tập ở SBT
· Xem trước bài 11: Phản xạ âm.
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